Phụ lục II
TRƯỜNG DỮ LIỆU RÀ SOÁT ĐỐI VỚI NHÂN SỰ
(Đính kèm Kế hoạch số:                     ngày       tháng      năm 2024 
của Sở Giáo dục và Đào tạo)

	STT
	Trường dữ liệu rà soát
	Ghi chú

	1
	Họ tên *
	

	2
	Giới tính *
	

	3
	Ngày sinh *
	

	4
	Trạng thái công tác *
	

	5
	Ngày cập nhật trạng thái * 
	Không cập nhật đối với nhân sự có trạng thái “Đang làm việc”

	6
	Số CCCD *
	

	7
	Ngày cấp *
	

	8
	Nơi cấp *
	

	9
	Email 
	Bổ sung đối với nhân sự có vị trí việc làm là cán bộ quản lý, giáo viên

	10
	Điện thoại *
	

	11
	Dân tộc *
	

	12
	Tôn giáo *
	

	13
	Tỉnh/Thành phố Thường trú *
	Đối với nhân sự là người nước ngoài, chọn “Nước ngoài”

	14
	Quận/Huyện Thường trú *
	Không cập nhật đối với nhân sự là người nước ngoài

	15
	Xã/Phường Thường trú *
	Không cập nhật đối với nhân sự là người nước ngoài

	16
	Số nhà, tên đường Thường trú *
	Không cập nhật đối với nhân sự là người nước ngoài

	17
	Tỉnh/Thành phố Quê quán 
	Đối với nhân sự là người nước ngoài, chọn “Nước ngoài”

	18
	Quận/Huyện Quê quán 
	Không cập nhật đối với nhân sự là người nước ngoài

	19
	Xã/Phường Quê quán 
	Không cập nhật đối với nhân sự là người nước ngoài

	20
	Là Đoàn viên
	

	21
	Là Đảng viên
	

	22
	Số sổ BHXH *
	

	23
	Vị trí việc làm *
	

	24
	Nhóm chức vụ *
	

	25
	Hình thức hợp đồng *
	

	26
	Ngày tuyển dụng *
	

	27
	Cơ quan tuyển dụng *
	

	28
	Nghề nghiệp khi được tuyển dụng *
	

	29
	Ngạch/Hạng *
	Bắt buộc bổ sung đối với công chức, viên chức

	30
	Đã tập huấn dạy KN sống
	

	31
	Chuyên trách đội
	

	32
	Mức phụ cấp thu hút nghề (%)
	

	33
	Mức phụ cấp thâm niên (%)
	

	34
	Mức phụ cấp ưu đãi nghề (%)
	

	35
	Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo (%)
	

	36
	Bậc lương *
	Bắt buộc bổ sung đối với công chức, viên chức

	37
	Phần trăm vượt khung (%) 
	

	38
	Hệ số lương *
	Bắt buộc bổ sung đối với công chức, viên chức

	39
	Ngày hưởng *
	Bắt buộc bổ sung đối với công chức, viên chức

	40
	KQ B.dưỡng t.xuyên
	

	41
	T.độ c.môn n.vụ
	

	42
	T.độ LLCT
	

	43
	T.độ quản lý GD
	

	44
	Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ
	

	45
	Ngoại ngữ chính
	

	46
	Nhóm C.Chỉ N.Ngữ
	

	47
	Loại C.Chỉ N.Ngữ
	

	48
	Khung N.Lực N.Ngữ
	

	49
	GV có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
	

	50
	Trình độ đào tạo ngoại ngữ
	

	51
	T.độ tin học
	

	52
	Chuyên ngành chính
	

	53
	Trình độ chính
	

	54
	Chuyên ngành khác
	

	55
	Trình độ khác
	

	56
	Tham gia bồi dưỡng CBQL cốt cán
	

	57
	Tham gia bồi dưỡng thay sách
	

	58
	Đánh giá viên chức
	

	59
	Số tài khoản *
	

	60
	Ngân hàng *
	

	61
	Chi nhánh *
	

	62
	Mã số thuế cá nhân *
	



Lưu ý: Những trường dữ liệu có * là dữ liệu bắt buộc bổ sung

